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1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, Sơ đồ tư duy đã 
được sử dụng khá rộng rãi trong dạy và học ở 
trường phổ thông cũng như các trường Đại học. 
Qua thực tế cho thấy việc giảng dạy này đã đem 
lại nhiều hiệu quả tích cực. 

Sơ đồ tư duy là một công cụ hữu ích giúp 
sinh viên (SV) trong việc phát triển năng lực 
cũng như trình bày các ý tưởng một cách rõ 
ràng, suy nghĩ sáng tạo, tóm tắt thông tin của 
một bài học hay một cuốn sách, bài báo, hệ 
thống lại kiến thức đã học, tăng cường khả năng 
ghi nhớ, đưa ra ý tưởng mới,… Sơ đồ tư duy là 
công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với 
nhau vì vậy có thể vận dụng Sơ đồ tư duy vào 
hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức 
sau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức 
sau mỗi chương,... và giúp SV lập kế hoạch học 
tập của bản thân [3]. Việc sử dụng Sơ đồ tư duy 
kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực 
khác thực sự mang lại hiệu quả cao, giúp SV 
học tập tích cực đó chính là một trong những 
cách làm thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo 
ở các trường Đại học hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Vai trò của việc học nhóm bằng Sơ đồ 
tư duy

Ngoài việc ôn tập cá nhân, học tập còn mang 
tính trải nghiệm chung. Lúc này, Sơ đồ tư duy là 

phương pháp lí tưởng giúp các nhóm nhỏ nâng 
cao hiệu năng học tập. Việc học nhóm với Sơ đồ 
tư duy đem lại nhiều lợi ích [1,2]:

- Học nhóm bằng Sơ đồ tư duy sẽ giúp mỗi 
thành viên trong nhóm tiếp thu được khoảng 
75% nội dung kiến thức của một cuốn sách. 
Một SV nếu không sử dụng Sơ đồ tư duy bình 
thường mất rất nhiều thời gian để đọc hết một 
cuốn sách, tiếp thu khoảng 60-80% lượng thông 
tin trong cả năm rồi quên đến 80% nội dung đã 
tiếp thu chỉ trong một tuần. Với Sơ đồ tư duy sẽ 
giúp SV khắc phục được hạn chế này.

- Học nhóm bằng Sơ đồ tư duy giúp cho 
nhóm nghe giảng vào tuần học mới dễ dàng 
hơn bởi lợi thế của nhóm là đã có Sơ đồ tư 
duy về những cuốn sách chính. Do đó, chỉ cần 
giảng viên nói đến “chủ đề mới của tuần này” 
là SV đã định hình một Sơ đồ tư duy cụ thể 
trong đầu trước cả khi nghe giảng. Sau đó, 
giảng viên nêu ra những ý hay, SV chỉ việc bổ 
sung vào Sơ đồ tư duy của mình. Đồng thời, 
bất kì thông tin nào nghe trong hay ngoài lớp 
học, giảng đường, buổi thảo luận có liên quan 
đến chủ đề dưới bất kì hình thức nào đều được 
não với hệ thống các nút truyền dẫn (synapses) 
tối ưu bổ sung và phát triển.

Như vậy, học nhóm với Sơ đồ tư duy giúp 
SV nâng cao được kiến thức thông qua việc 
truyền đạt bằng Sơ đồ tư duy chứ không phải 
bằng cách ghi chú tuần tự vốn dễ làm phân tán 
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Tóm tắt: Thảo luận nhóm là một phương pháp đáp ứng quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm. Sơ đồ 
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Từ khoá: Sơ đồ tư duy; kết hợp; thảo luận nhóm 



17

kiến thức. Đây còn là một trải nghiệm tích cực 
và thú vị, hoàn toàn trái ngược với những căng 
thẳng, lo âu trong chuyện học.

2.2. Nguyên tắc đạt hiệu quả làm việc nhóm

Để đạt hiệu quả khi làm việc nhóm, SV cần 
chú ý 5 nguyên tắc cơ bản sau [5]:

- Nguyên tắc 1. Lựa chọn thành viên nhóm. 
Đây là một nguyên tắc quan trọng quyết định 
hiệu quả công việc của nhóm. Nhóm có thể do 
giảng viên phân công hoặc SV tự chọn. Cần 
phân bổ các thành viên trong nhóm tương đối 
hợp lí, có nét tương đồng có thể hỗ trợ nhau để 
đảm bảo được công việc được giao.

- Nguyên tắc 2. Xác định mục tiêu chung của 
cả nhóm. Mục tiêu đưa ra phải rõ ràng, phù hợp 
với công việc được giao. Các thành viên chủ 
động hợp tác cùng nhau thực hiện những công 
việc được giao theo mục tiêu đã đề ra. Phải luôn 
đặt mục tiêu của cả nhóm lên hàng đầu, tránh 
lan man sang những chủ đề không liên quan.

- Nguyên tắc 3. Có người lãnh đạo nhóm. Cử 
ra một thành viên làm trưởng nhóm giúp cho 
việc duy trì nhóm làm việc theo đúng hướng để 
đạt mục tiêu đề ra. 

- Nguyên tắc 4. Xác định vai trò của từng 
thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên đều có 
những thế mạnh và hạn chế riêng. Vì thế, mỗi 
thành viên nên trình bày ý kiến một cách rõ 
ràng, ngắn gọn không làm mất thời gian của 
cả nhóm.

- Nguyên tắc 5. Tôn trọng các thành viên 
trong nhóm. Các thành viên trong nhóm cần tôn 
trọng lẫn nhau, đóng góp ý kiến, lắng nghe ý 
kiến của thành viên khác. Không chỉ trích hay 
phản đối ngay ý kiến của người khác cho dù ý 
kiến đó hợp lí hay không hợp lí.

2.3. Qui trình làm việc nhóm bằng Sơ đồ 
tư duy

Sử dụng Sơ đồ tư duy trong làm việc nhóm 
được tiến hành theo các bước sau:

- Bước 1. Hướng dẫn có tổ chức SV thành 

lập nhóm. Số lượng khoảng 5-7 thành viên một 
nhóm. Tùy theo yêu cầu và cách đánh giá kết 
quả mà giảng viên hướng dẫn cách phân chia 
nhóm cho phù hợp.

- Bước 2. Xác định nhiệm vụ cần thực hiện. 
Hướng dẫn SV xác định rõ nhiệm vụ của cả 
nhóm, của từng thành viên trong nhóm và thời 
gian hoàn thành nhiệm vụ.

- Bước 3. Tiến hành giải quyết công việc. 
Các thành viên cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, cần trao đổi, góp ý... để đi đến thống 
nhất chung. Trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ 
phần việc của từng thành viên, ghi lại nội dung 
chính trên Sơ đồ tư duy. Chọn thành viên báo 
cáo công việc của nhóm.

- Bước 4. Kiểm tra đánh giá kết quả đạt 
được của nhóm. Hướng dẫn SV đánh giá, ghi 
nhận các kết quả đã thực hiện được trong nhóm. 
(đánh giá xếp vào điểm chuyên cần).

Tình huống 1. “Trong học phần Lí luận dạy 
học Địa lí, SV được tìm hiểu về: Các quan điểm 
và phương pháp dạy học địa lí với thời lượng 
22 tiết. Để giúp SV trong quá trình tự học đạt 
hiệu quả cao, giảng viên phân chia nhóm và 
giao cho nhóm các nhiệm vụ khác nhau. Yêu 
cầu các nhóm chuẩn bị ở nhà cho buổi thảo 
luận trên lớp”.

Bước 1. Cho SV phân chia thành 4 nhóm:

+ Nhóm chẵn (2,4): Nghiên cứu bản chất của 
quan điểm dạy học lấy HSTT? Trình bày những 
đặc điểm cơ bản của dạy học HSTT (Mục tiêu; 
Nội dung dạy học; PPDH; Hình thức tổ chức 
lớp học).

+ Nhóm lẻ (1,3): So sánh sự khác biệt cơ bản 
giữa dạy học theo hướng HSTT và GVTT về: 
Mục tiêu; Nội dung dạy học; PPDH.

Bước 2. Các nhóm bầu nhóm trưởng điều 
hành công việc của nhóm. Giao nhiệm vụ cụ 
thể tới từng thành viên, có thể sử dụng SĐTD để 
lập kế hoạch hoạt động cho cả nhóm.

Bước 3. Tiến hành công việc:
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+ Thành viên nhóm hoàn thành nhiệm vụ 
được giao

+ Nhóm trưởng tổng hợp.

+ Cử người báo cáo

+ Nhóm khác nghe, bổ sung và ghi lại bằng 
SĐTD.

Bước 4. Các nhóm tự nhận xét và đánh giá. 
Giảng viên bổ sung, kết luận.

Hình 1. Một nhánh SĐTD nội dung nghiên cứu của nhóm 2,4

Tình huống 2. “Để chuẩn bị tâm thế cho 
SV bước vào học phần: Phương pháp dạy 
học địa lí ở trường phổ thông, bạn cần giao 
nhiệm vụ học tập cho SV. Một trong những nội 
dung quan trọng trước khi học học phần mới 
là nghiên cứu giáo trình của học phần đó. Vì 
thế, bạn sẽ phải hướng dẫn SV tìm hiểu nội 
dung chính của các cuốn giáo trình phục vụ 
học phần này. Hình thức nghiên cứu là thảo 
luận theo nhóm và sử dụng Sơ đồ tư duy trong 
suốt quá trình làm việc nhóm”.

Nếu việc ghi chú theo Sơ đồ tư duy được kết 
cấu hợp lí có thể truyền đạt toàn bộ nội dung 
cuốn sách tới các thành viên của nhóm chỉ trong 
khoảng 1 giờ. Để đánh giá hiệu quả của Sơ đồ 
tư duy với việc học nhóm, chúng tôi tiến hành 
giải quyết tình huống 2 như sau:

- Chia lớp học thành 3 nhóm, mỗi nhóm đọc, 

lập Sơ đồ tư duy, hiểu và thảo luận 3 cuốn sách 
trong một buổi học. 

+ Nhóm 1. Đọc và nghiên cứu SGK Địa lí 
lớp 10; Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện 
chương trình SGK Địa lí lớp 10, 11, 12 - NXB 
Giáo dục Hà Nội, năm 2007.

+ Nhóm 2. Đọc và nghiên cứu SGK Địa lí 
lớp 11; Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện 
chương trình SGK Địa lí lớp 10, 11, 12 - NXB 
Giáo dục Hà Nội, năm 2007.

+ Nhóm 3. Đọc và nghiên cứu SGK Địa lí 
lớp 12; Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện 
chương trình SGK Địa lí lớp 10, 11, 12 - NXB 
Giáo dục Hà Nội, năm 2007.

- Sinh viên sử dụng Sơ đồ tư duy lập kế 
hoạch hoạt động của nhóm, giao nhiệm vụ cụ 
thể tới từng thành viên trong nhóm.
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Hình 2. Sơ đồ tư duy kế hoạch hoạt động của nhóm 1

- Tiến hành công việc:

+ Các nhóm đọc sách và ghi chép trên Sơ đồ 
tư duy theo qui trình đã xây dựng ở phần trên:

* Đọc lướt tìm nội dung chính (Hình 3)

* Đọc kĩ để tìm nội dung chi tiết  (Hình 4)

Hình 3. Sơ đồ tư duy nội dung chính cuốn sách của nhóm 1
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Hình 4. Sơ đồ tư duy nội dung chi tiết các chủ đề nghiên cứu của nhóm 1

* Đọc lại sách, xử lí những vấn đề hoặc câu 
hỏi quan trọng rồi điền các chi tiết cuối cùng 
vào Sơ đồ tư duy.

- Báo cáo, trao đổi: từ Sơ đồ tư duy của nhóm, 
mỗi thành viên của nhóm trình bày một phần 
tóm tắt hoàn chỉnh về nội dung học được từ cuốn 
sách. Mỗi phần thuyết trình kéo dài khoảng 25 
phút, giải lao 5-10 phút sau hai phần thuyết trình 
đầu tiên. Khi một người đang thuyết trình, nhóm 
khác phải vẽ Sơ đồ tư duy, chỉnh sửa và hoàn 
thiện Sơ đồ tư duy theo người thuyết trình ít nhất 
là ngang với mức hiểu của người thuyết trình.

- Các nhóm tự nhận xét và đánh giá. Giảng 
viên bổ sung, kết luận.

Như vậy, trước khi kết thúc buổi học đầu 
tiên, tất cả các thành viên trong nhóm đều tiếp 
thu được vô số thông tin mới từ ba cuốn sách. 
Điều duy nhất cần làm với cuốn sách trước mặt 
là đọc lướt qua một chút để bổ sung thông tin 
cho các Sơ đồ tư duy đã vẽ. Từ những kiến thức 
đã thu được, SV về nhà tự học, tự nghiên cứu 
và làm bài tập được giao theo yêu cầu của giảng 
viên và môn học một cách dễ dàng hơn.

3. Kết luận

Để áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào 
dạy học địa lí có hiệu quả, góp phần nâng cao 

chất lượng dạy và học thì cần sử dụng kết hợp 
với các phương pháp dạy học khác một cách 
linh hoạt, nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình 
giảng dạy.

Kết hợp Sơ đồ tư duy với dạy học theo 
nhóm là một hướng đi mới, đem lại hiệu quả 
rất lớn cho dạy học nói chung và dạy học địa 
lí nói riêng ở các trường Đại học. Học tập với 
Sơ đồ tư duy sẽ tạo hướng thú học tập cao hơn, 
mức độ hiểu bài của SV cũng sâu sắc hơn. Từ 
đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học 
và góp phần đổi mới PPDH môn Địa lí ở bậc 
đại học [4].
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COMBINING MINDMAP AND GROUP DISCUSSION IN GEOGRAPHY 
TEACHING IN TAY BAC UNIVERSITY 

Nguyen Thi Hue, Hoang Thi Thanh Giang
Tay Bac University

Abstract: Group discussion method is suitable for the standpoint of central leaner. Mind map is 
one of the influential tools for determining, selecting opinions and problems to be solved. Combining 
mind map with group discussion will contribute positively to the training of self- study,problem 
solving, applying knowledge and skills to solve practical problems, etc so as to improve the sense 
of responsibility and collaboration of learners.
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